
TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN 3 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
–––––––––––––––

 

 Bản án số: 68/2023/HS-ST
 

 Ngày: 30-8-2023 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
––––––––––––––––––––––––––––––– 

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN 3 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Vương Xuân Đức. 

Các Hội thẩm nhân dân: 

Ông  gu  n Bá Du    ương 

B         Xuân     

- Thư ký phiên tòa: Bà    n     Dung –   ư ký  ò  án n ân dân Quận 3    n  

p ố Hồ C í   n . 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Quận 3 Thành phố Hồ Chí Minh tham gia 

phiên tòa: B   gu  n      g   p – K ểm sát v  n. 

Ngày 30 tháng 8 năm 2023 tạ  trụ sở  ò  án n ân dân Quận 3,    n  p ố Hồ 

Chí Minh, xét xử sơ t ẩm vụ án  ìn  sự t ụ lý số 42/2023/HS-ST ngày 26 tháng 4 

năm 2023, Qu ết đ n  đư  vụ án r  xét xử số 69/2023/HSST-QĐ ng   15 tháng 8   

năm 2023 đố  vớ  b  cáo:  

THÁI V   , g ớ  tín : nam, sinh ngày 30-11-2001 tạ     n  p ố Hồ C í   n ; 

trú tạ : 41/22 Các   ạng   áng 8,   ư ng A, Quận 3,    n  p ố Hồ C í   n ; ng ề 

ng   p: sinh viên; trìn  độ văn  ó : 12/12; quốc t c : V  t   m; con ông T á  C ng 

M và bà V  Bíc   ; t ền án, t ền sự: k  ng; b  áp dụng b  n p áp ngăn c  n „‟C m đ  

k    nơ  cư trú‟‟ t  ngày 15-10-2021. (Có m t). 

Bị hại:     g c  , sinh 1968  

Đ   c  : 13/9   p 4, x  V n   ộc  ,  u  n Bìn  C án ,    n  p ố Hồ C í   n . 

(Có m t). 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

  eo các t   l  u có trong  ồ sơ vụ án v  d  n b ến tạ  p   n tò , nộ  dung vụ án 

được tóm tắt n ư s u:  

K oảng 12 g   40 p út ng   02/08/2021,   á  V  B đ ng ở n   tạ  đ   c   số 

41/22 Các   ạng   áng 8,   ư ng A, Quận 3 t    đ  n t oạ  củ  b  V       g c D 

(dì củ  B) đổ c u ng cuộc g   Z lo v     n t n ngư   g   l  “K ông S”. S u đó, B 

ng e đ  n t oạ  t    tr n m n  ìn     n l n ngư   g   l      g c   đ ng ngồ  ở đầu 

 ẻm 41 Các   ạng   áng  ám,   ư ng A, Quận 3. Ông   và B n ìn t    n  u qu  



 2 

đ  n t oạ  n ưng k  ng nó  gì rồ   ng   tắt má . Do trước đó g   đìn  củ  B có ngăn 

cản  ng   k  ng được qu   rố , lợ  dụng b  D l  ngư   b  tâm t ần để rủ đ  c ơ  n n 

k   t     ng   g   v o má  củ  b  D, B     b  D vì s o vẫn l  n lạc với ông T thì bà 

D nói không có, do ông T c ủ động g  .  úc n  , B tức g ận v  c  ng   t ư ng xu  n 

g   c o b  D nên B đ  bộ r  đầu  ẻm 41 Các   ạng   áng  ám,   ư ng A, Quận 3 

vớ  ý đ n  g p  ng   nó  c u  n v  rủ  ng   đán  n  u. K oảng 13 g   cùng ng  , B 

đến c ỗ  ng   t ì t     ng   đ ng ngồ  dự  lưng v o g ế bố để c n  gác p òng 

c ống d c  Cov d-19,  ạn c ế ngư   lạ v o  ẻm v  đ ng cầm đ  n t oạ  xem, k  ng 

b ết B đ  đến.  úc n  , B đổ  ý k  ng muốn rủ  ng T đán  n  u m  có ý đ n  tìm vật 

gì để ném v o  ng  . B t    các  c ỗ  ng   ngồ  k oảng 03 mét có 01 cục gạc  lát 

đư ng b  vỡ,  ìn  đ  g ác, kíc  t ước k oảng 15x5cm, B n  t cục gạc , cầm bằng t   

p ả  ném v o trúng v o trán củ   ng  . Ông T l  l n, dùng t    m đầu v  đ  về p í  

n    ng Hồ Xuân   tạ  đ   c   4/2 Các   ạng   áng  ám,   ư ng A, Quận 3 các  

k oảng 20 mét n   băng bó vết t ương. B t    vậ  t ì b  đ  về n   còn  ng   được 

lực lượng C ng  n   ư ng A, Quận 3 đư  đ  b n  v  n   ống    t c p cứu đến ng   

10/8/2021 t ì được r  v  n. 

S u k   sự v  c xả  r ,  ng   đến C ng  n   ư ng A, Quận 3 trìn  báo sự v  c. 

C ng  n   ư ng A, Quận 3 đ  lập  ồ sơ b n đầu c u ển Cơ qu n Cản  sát đ ều tr  - 

C ng  n Quận 3 xử lý. 

 ạ  Cơ qu n Cản  sát đ ều tr  - C ng  n Quận 3,   á  V  B đ  k    n ận to n 

bộ   n  v  p ạm tộ  n ư đ  n u tr n. 

 ạ  bản Kết luận g ám đ n  p áp y về t ương tíc  số 673/ g .21 ng   

27/9/2021 củ   rung tâm p áp   - Sở Y tế    n  p ố Hồ C í   n  xác đ n  t ương 

tíc  củ   ng     g c  :  

1. D u    u c ín  qu  g ám đ n  

- Chấn thương vùng đầu mặt gây rách da vùng bờ trong cung mày trái, gãy 

thành xoang trán hai bên, đường gãy lan xuống xoang sàng, xương mũi và xương 

hàm hai bên, tụ máu các xoang, dập xuất huyết não vũng thành sau xoang trán đã 

được điều trị khâu vết thương, hiện còn: 

+ 01 vết sẹo kích thước 5.4 x 0,1 cm; 

+ Không còn hình ảnh tổn thương não trên phim MRI; tình trạng ổn định; 

- Chấn thương phần mềm vùng trán trái đã được điều trị khâu vết thương, hiện 

còn hai sẹo kích thước, 1,8 x 0,1 cm và 1,3x0,1cm, tình trạng ổn định. 

2.   eo    ng tư số 22/2019/  -BY  ng   28/8/2019 củ  Bộ Y tế qu  đ n  tỷ 

l  tổn t ương cơ t ể sử dụng trong g ám đ n  p áp  , g ám đ n  p áp   tâm t ần: 

- Tỉ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên hiện tại là 36%. 

3. Kết luận k ác: 

- Các thương tích trên do vật tày hoặc vật tày có cạnh tác động gây ra, không 

nguy hiểm đến tính mạng đương sự. 
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- Cục gạch như bản ảnh quý cơ quan cung cấp gây ra được tất cả các thương 

tích trên. 

 ạ  bản Kết luận g ám đ n  p áp y về t ương tíc  số 50/23/TgT ngày 24/3/2023 

củ  V  n   áp   Quốc g   –   ân v  n tạ     n  p ố Hồ C í   n  xác đ n  t ương 

tíc  củ   ng     g c  :  

1. D u    u c ín  qu  g ám đ n : 

- 02 vết s o kíc  t ước n   trán trá ; 

- S o kíc  t ước n   vùng đầu trong cung m   trá ; 

- Dập, xu t  u ết n o vùng trán đ  đ ều tr     n k  ng còn d u vết; 

-     t  n  xo ng trán; 

-     t  n  xo ng   m; 

-     xo ng s ng; 

-     xương m  . 

2. Kết luận: Căn cứ    ng tư số 22/2019/  -BY  ng   28/8/2019 củ  Bộ Y tế 

qu  đ n  tỷ l  p ần trăm tổn t ương cơ t ể sử dụng trong g ám đ n  p áp  , g ám 

đ n  p áp   tâm t ần, tỷ l  p ần trăm tổn t ương cơ t ể do t ương tíc  gâ  n n tạ  

t    đ ểm g ám đ n  củ  nạn n ân     g c   là 36%. 

 ạ  bản Cáo trạng số 47/CT-VKS-Q3 ngày 12-7-2022 V  n k ểm sát n ân dân 

Quận 3 đ  tru  tố b  cáo T á  V  B về tộ  “Cố ý gâ  t ương tíc ” t eo k oản 3 Đ ều 

134 Bộ luật Hìn  sự năm 2015, sử  đổ , bổ sung năm 2017.  

 ạ  p   n tò    m n  , V  n k ểm sát n ân dân Quận 3 đề ng   rút tru  tố đ ểm   

(theo quy c  ếu tạ  k oản 1). Đề ng   áp dụng k oản 3 Đ ều 134 (theo quy c  ếu tạ  

đ ểm   k oản 1); đ ểm b, s k oản 1 Đ ều 51; Đ ều 54; Đ ều 65 Bộ luật Hìn  sự năm 

2015, sử  đổ , bổ sung năm 2017 v  đề ng   xử p ạt b  cáo t  02 năm đến 03 năm tù 

n ưng c o  ưởng án treo; t    g  n t ử t ác  t  04 năm đến 05 năm. 

Về dân sự, b   ạ  đ  n ận đầ  đủ t ền bồ  t ư ng v  k  ng   u cầu gì t  m; 

Về vật c ứng, t c  t u v  t  u  ủ  01 cục gạc . 

B  cáo   á  V  B đ  n ận t      n  v  v  p ạm p áp luật củ  mìn  v  x n Hộ  

đồng xét xử xem xét g ảm n    ìn  p ạt.                 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 r n cơ sở nộ  dung vụ án, căn cứ v o các t   l  u trong  ồ sơ vụ án đ  được t ẩm 

tr , xét    , tr n  luận tạ  p   n tò , Hộ  đồng xét xử n ận t    n ư s u: 

[1] Về   n  v , qu ết đ n  tố tụng củ  Cơ qu n Cản  sát đ ều tr  C ng  n Quận 

3, Đ ều tr  v  n, V  n k ểm sát n ân dân Quận 3, K ểm sát v  n trong quá trìn  đ ều 

tr , tru  tố đ  t ực    n đúng về t ẩm qu ền, trìn  tự, t ủ tục qu  đ n  củ  Bộ luật  ố 

tụng  ìn  sự. Quá trìn  đ ều tr  v  tạ  p   n tò , b  cáo k  ng có ý k ến  o c k  ếu 
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nạ  về   n  v , qu ết đ n  củ  Cơ qu n t ến   n  tố tụng, ngư   t ến   n  tố tụng. Do 

đó, các   n  v , qu ết đ n  tố tụng củ  Cơ qu n t ến   n  tố tụng, ngư   t ến   n  tố 

tụng đ  t ực    n đều  ợp p áp. 

[2] Căn cứ l   k    n ận tộ  củ  b  cáo tạ  Cơ qu n đ ều tr  c ng n ư tạ  p   n 

tò    m n   l   o n to n p ù  ợp vớ  l   k    củ  ngư   b   ạ , ngư   l m c ứng, bản 

Kết luận g ám đ n  p áp   về t ương tíc  số 673/TgT.21 ngày 27-9-2021 v  số 

50/23/TgT ngày 24-3-2023 củ  V  n   áp   Quốc g   –   ân v  n tạ  T  n  p ố Hồ 

C í   n  cùng các t   l  u c ứng cứ k ác có trong  ồ sơ vụ án, Hộ  đồng xét xử đ  có 

đủ cơ sở kết luận: do trước đó g   đìn  củ    á  V  B có ngăn cản  ng     g c   

k  ng được qu   rố , lợ  dụng b  V       g c D (dì củ  B) l  ngư   b  tâm t ần để 

rủ đ  c ơ . K oảng 12 g   40 p út ng   02-8-2021, k   t     ng  g   v o má  củ  b  

D, Bìn      b  D vì s o vẫn l  n lạc vớ   ng  thì bà D nói không có, do ông Tc ủ 

động g  . K oảng 13 g   cùng ng   Bđ  bộ r  đầu  ẻm 42 Các   ạng   áng  ám, 

  ư ng 11, Quận 3 t     ng   đ ng ngồ  dự  lưng v o g ế bố để c n  gác p òng 

c ống d c  Cov d-19 v  đ ng cầm đ  n t oạ  xem, k  ng b ết B đ  đến. Lúc này 

Bt    các  c ỗ  ng   ngồ  k oảng 03 mét có 01 cục gạc  lát đư ng b  vỡ,  ìn  đ  

g ác, kíc  t ước k oảng 15x5cm, n  t cục gạc , cầm bằng t   p ả  ném trúng v o 

trán củ   ng   gâ  t ương tíc  vớ  tỷ l  tổn t ương cơ t ể l  36%, l  b  cáo đ  p ạm 

tộ  “Cố ý gâ  t ương tíc ” t eo qu  đ n  tạ  Đ ều 134 Bộ luật Hìn  sự năm 2015, sử  

đổ , bổ sung năm 2017.  

 [3]  ín  mạng v  sức k  e l  vốn quý n  t củ  con ngư   v  được p áp luật bảo 

v , b  cáo B t      ểu rằng m     n  v  xâm p ạm đến sức k  e củ  ngư   k ác đều 

b  p áp luật tr ng tr .   ưng do bản tín   ung  ăng, b t c  p p áp luật n n c   vì 

mâu t uẫn n   m  b  cáo đ  gâ  t ương tíc  c o ông T n ư tr n. Hành vi dùng hung 

khí gâ  t ương tíc  củ  b  cáo l  ngu    ểm c o x   ộ , đ  k  ng c   trực t ếp xâm 

p ạm đến tín  mạng sức k  e củ  c ng dân được p áp luật bảo v  m  còn góp p ần 

l m m t trật tự tr   n ở đ   p ương, vì vậ  b  cáo p ả   o n to n c  u trác  n   m về 

  n  v  mìn  đ  gâ  r .  

[4]  ạ  p   n tò    m n  , đạ  d  n V  n k ểm sát n ân dân Quận 3 trìn  b   l   

luận tộ  t eo n ư v  n dẫn ở tr n; Hộ  đồng xét xử n ận t   : ngu  n n ân sâu x  dẫn 

đến v  c b  cáo t ực    n   n  v  p ạm tộ  một p ần c ng có lỗ  củ  ngư   b   ạ  v  

tạ  p   n tò    m n   p í  b   ạ  c ng đ  t    n ận v  c n  ; do vậ  xem xét v  xử lý 

b  cáo t eo n ư l   đề ng   củ  K ểm sát v  n l  đúng vớ  tín  c  t, mức độ   n  v  

p ạm tộ  củ  b  cáo v  có căn cứ nên c  p n ận.  go   r  trong vụ án n   c ng có 

một p ần lỗ  củ  b   ạ  v  b   ạ  đề ng   g ảm n    ìn  p ạt c o b  cáo; b  cáo có  ng, 

b  ngoạ  được     nước t ng t ưởng Hu  c ương k áng c  ến; do đó áp dụng thêm 

k oản 2 Đ ều 51 Bộ luật Hìn  sự năm 2015, sử  đổ , bổ sung năm 2017 để xem xét 

k   lượng  ìn  l  có căn cứ. 

[5] Xét b  cáo có n ân t ân tốt, p ạm tộ  trong trư ng  ợp có n  ều tìn  t ết g ảm 

n  , bản t ân c ư  có t ền án, t ền sự, có nơ  t ư ng trú cụ t ể, rõ ràng, hi n n   b  

cáo l  s n  v  n đ ng   c tạ  trư ng C o đ ng  g ề    n  p ố Hồ C í   n  (có g    
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c ứng n ận); do vậ  k  ng cần các  l  b  cáo r  k    x   ộ  c ng có tác dụng cả  tạo, 

g áo dục b  cáo t  n  c ng dân tốt s u n   v  c ng n ằm tạo đ ều k  n c o b  cáo 

được t ếp tục v  c   c tập. 

[6] Về  ậu quả củ  vụ án, tạ  p   n tò    m n    ng     g c   xác n ận b  cáo 

đ  bồ  t ư ng to n bộ c   p í đ ều tr , t uốc men v  k  ng có   u cầu gì t  m do đó 

tò  m  n xét. 

[7] Về vật c ứng vụ án: 01 cục gạc  k  ng có g á tr  sử dụng n n t c  t u v  tiêu 

 ủ . 

Vì các lẽ tr n,       

QUYẾT ĐỊNH: 

 u  n bố b  cáo   á  V  Bđ  p ạm tộ  “Cố ý gâ  t ương tíc ”. 

Áp dụng k oản 3 Đ ều 134; đ ểm b, s k oản 1, k oản 2 Đ ều 51; Đ ều 54; Đ ều 

65 Bộ luật Hìn  sự năm 2015, sử  đổ , bổ sung năm 2017; xử p ạt b  cáo   á  V  B 

03 (b ) năm tù n ưng c o  ưởng án treo; t    g  n t ử t ác  l  05 (năm) năm                          

tín  t  ng   tu  n án. 

Giao Thá  V  B c o Ủ  B n n ân dân   ư ng 11, Quận 3,    n  p ố Hồ C í 

Minh giám sát v  g áo dục trong t    g  n t ử t ác .     đìn  ngư   b  kết án có trác  

n   m p ố   ợp vớ  c ín  qu ền đ   p ương trong v  c g ám sát, g áo dục ngư   đó.  

 rong trư ng  ợp ngư   được  ưởng án treo t    đổ  nơ  cư trú t ì t ực    n 

t eo qu  đ n  tạ  k oản 3 Đ ều 92 củ   uật t     n  án  ìn  sự. 

 rong t    g  n t ử t ác , ngư   được  ưởng án treo cố ý v  p ạm ng    vụ 02 

lần trở l n t ì  ò  án có t ể qu ết đ n  buộc ngư   được  ưởng án treo p ả  c  p 

  n   ìn  p ạt tù củ  bản án đ  c o  ưởng án treo. 

 p dụng đ ểm c k oản 2 Đ ều 106 Bộ luật  ố tụng  ìn  sự: t c  t u v  t  u  ủ  

01 cục gạc  đựng trong 01  ộp g    n  m p ong, dán g     4, b n ngo   có đóng d u 

củ  C ng  n   ư ng 11, Quận 3 v  c   ký củ    á  V  B. 

(    sản t c  t u v  t  u  ủ  t eo   n  n ập k o vật c ứng số 519 ngày 30-9-

2021 củ  C ng  n Quận 3).    

 p dụng k oản 2 Đ ều 136; Đ ều 331, Đ ều 333 Bộ luật  ố tụng  ìn  sự;  g   

qu ết số 326/2016/ B VQH14 ng   30-12-2016 củ  Ủ  b n t ư ng vụ Quốc  ộ . 

B  cáo p ả  c  u 200.000 đồng (    trăm ng n) án p í  ìn  sự sơ t ẩm.  

 rư ng  ợp bản án, qu ết đ n  được t     n  t eo qu  đ n  tạ  Đ ều 2  uật     

  n  án dân sự t ì ngư   được t     n  án dân sự, ngư   p ả  t     n  án dân sự có 

qu ền t    t uận t     n  án, qu ền   u cầu t     n  án, tự ngu  n t     n  án  o c 

b  cưỡng c ế t     n  án t eo qu  đ n  tạ  các Đ ều 6, 7 v  9  uật       n  án dân 

sự; t       u t     n  án được t ực    n t eo qu  đ n  tạ  Đ ều 30; k oản 3 Đ ều 92 

 uật       n  án dân sự. 
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 rong  ạn 15 ng   kể t  ng   tu  n án, b  cáo v  b   ạ  được qu ền k áng cáo 

l n  ò  án n ân dân    n  p ố Hồ C í   n .   

Đ  g ả  t íc  c ế đ n  án treo c o b  cáo. 

 

                                   

Nơi nhận :                                                       T/M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM  
- TAND Tp. HCM;                                          THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

- VKSND Quận 3;                                                                     

- Công an Quận 3; 

- Sở Tư pháp; 

- Chi cục Thi hành án dân sự Q3; 

- Các đương sự; 

- Lưu VP, Hồ sơ (…)                                                   Vƣơng Xuân Đức         

 

 


